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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

	
	

	
	                                                                                                         

	Số: 1050/QĐ-CT
	Tuyên Quang, ngày 23 tháng 8 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ Dự án Quy hoạch sử dụng 
đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng 
đất lúa 5 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia;

Căn cứ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 100/2008/QĐ-TTg ngày 15/7/2008;

Căn cứ Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 30/12/2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 23/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 417/QĐ-CT ngày 25/4/2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương lập quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 1065/TTr-SNN ngày 22/7/2011; đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 182/TTr-SKH ngày 11/8/2011 về việc đề nghị phê duyệt đề cương nhiệm vụ Dự án quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương nhiệm vụ Dự án quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Tuyên Quang.
2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Tuyên Quang.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước.

4. Đơn vị tư vấn: Đơn vị có đủ tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
5. Cơ quan phối hợp: các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.
6. Thời gian thực hiện: năm 2011 - 2012.
7. Mục tiêu của dự án
- Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn 2030 và lập kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015) nhằm xác định diện tích đất lúa cần duy trì ổn định, đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn; đáp ứng nhu cầu sử dụng đất lúa cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh và mục tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất lúa góp phần bảo vệ môi trường.

- Quy hoạch đất lúa là cơ sở pháp lý cho các huyện, thành phố tổ chức cắm mốc bảo vệ; thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng… đồng thời làm cơ sở đầu tư cho thuỷ lợi, kênh mương, giao thông nội đồng, thâm canh, tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất lúa và khuyến khích khai hoang, phục hoá mở rộng diện tích đất lúa.

8. Phạm vi thực hiện dự án
Dự án lập Quy hoạch đất lúa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015) cho toàn bộ diện tích đất lúa trong địa giới hành chính tỉnh Tuyên Quang.

9. Sản phẩm 

9.1. Báo cáo (bản in trên giấy và bản dạng số)
- Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tác động đến việc sử dụng đất lúa; tình hình ngập ứng, khô hạn, cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi...

- Báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất lúa và kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ trước.

- Các báo cáo chuyên đề về tiềm năng, định hướng, phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa...

- Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất lúa tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015). 

9.2. Bản đồ (bản in trên giấy và bản dạng số)
- Bản đồ hiện trạng sử dụng đất lúa tỉnh Tuyên Quang năm 2011 tỷ lệ 1/100.000.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất lúa tỉnh Tuyên Quang năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011 - 2015) tỷ lệ 1/100.000.

10. Nội dung của Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất lúa 5 năm (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang
10.1. Điều tra, thu thập các thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Tuyên Quang

- Công tác nội nghiệp: điều tra, thu thập các loại thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng sử dụng đất lúa; tình hình quản lý đất lúa... phân loại và đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập được...

- Công tác ngoại nghiệp: khảo sát thực địa, điều tra bổ sung thông tin tài liệu, số liệu, bản đồ, chỉnh lý bổ sung thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ ở thực địa.

- Tổng hợp xử lý các loại tài liệu nội và ngoại nghiệp, chuẩn xác hoá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ.

- Lập báo cáo đánh giá các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ thu thập.

10.2. Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và biến đổi khí hậu; các chỉ tiêu quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực tác động đến việc sử dụng đất lúa

- Đánh giá điều kiện tự nhiên, các nguồn tài nguyên, cảnh quan môi trường.

- Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội: đánh giá khái quát thực trạng phát triển ngành kinh tế nông nghiệp tại địa phương; tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập, tập quán có liên quan đến sử dụng đất lúa; thực trạng phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn...

- Báo cáo chuyên đề đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến việc sử dụng đất lúa (kèm theo các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ thu nhỏ, số liệu phân tích).

- Hoàn thiện các bản đồ, sơ đồ có liên quan (về phân bố các đơn vị hành chính, thổ nhưỡng, độ dốc, úng ngập, khô hạn; cơ sở hạ tầng giao thông, thuỷ lợi).
10.3. Đánh giá tình hình quản lý, biến động sử dụng đất lúa, kết quả sử dụng đất lúa giai đoạn 2000 - 2010, xây dựng bản đồ hiện trạng và đánh giá tiềm năng đất lúa

- Phân tích tình hình quản lý nhà nước về đất lúa của thời kỳ trước năm quy hoạch có đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại cần khắc phục trong công tác quản lý đất lúa.

- Phân tích hiện trạng và biến động sử dụng đất lúa: đánh giá hiện trạng và biến động sử dụng đất lúa: đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại (đến từng đơn vị hành chính cấp huyện). Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường; tính hợp lý và những tồn tại trong việc sử dụng đất lúa.

- Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất lúa, kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ trước (cụ thể đến các đơn vị hành chính cấp huyện); nguyên nhân của những tồn tại trong việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ trước.

- Đánh giá tổng hợp những mặt tích cực, tồn tại trong việc quản lý, sử dụng đất lúa, biến động sử dụng đất lúa và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ trước.
- Xây dựng báo cáo chuyên đề đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất lúa và kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ trước (kèm theo các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ thu nhỏ, số liệu phân tích).

- Đánh giá tiềm năng đất lúa theo từng mục đích sử dụng (về diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng trên đất lúa).

- Báo cáo chuyên đề về đánh giá tiềm năng đất lúa (kèm theo các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ thu nhỏ, số liệu phân tích về đánh giá đất và phân hạng đất thích nghi).

10.4. Định hướng dài hạn về sử dụng đất lúa, xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất lúa

- Xác định định hướng dài hạn về sử dụng đất lúa: khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn. Xây dựng quan điểm sử dụng đất lúa cho giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Xác định định hướng sử dụng đất lúa theo mục đích sử dụng và các đơn vị hành chính cấp huyện. Xây dựng bản đồ định hướng sử dụng đất lúa. Xây dựng báo cáo chuyên đề về định hướng sử dụng đất lúa (kèm theo các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ thu nhỏ, số liệu phân tích). Thông qua định hướng sử dụng đất lúa.
- Tổng hợp và cập nhật các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ phục vụ việc xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất lúa.

- Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất lúa.

- Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất lúa: phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất lúa. Lựa chọn phương án quy hoạch sử dụng đất lúa hợp lý trên cơ sở kết quả đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của các phương án quy hoạch sử dụng đất lúa.
- Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lúa.

- Xác định các biện pháp bảo vệ, cải tạo đất lúa và bảo vệ môi trường; các giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất lúa. 

- Xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất lúa, các bản đồ chuyên đề, các biểu đồ minh họa.
- Báo cáo chuyên đề về phương án quy hoạch sử dụng đất lúa (kèm theo các sơ đồ, biểu đồ, bản đồ thu nhỏ, số liệu phân tích).
10.5. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất lúa và xây dựng kế hoạch sử dụng đất lúa đầu kỳ 2011 - 2015

- Khát quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh 2011 - 2015.

- Xác định và cụ thể hoá các chỉ tiêu sử dụng đất lúa trong kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ đầu đến từng năm và từng đơn vị hành chính cấp huyện.
- Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất lúa trong kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ đầu.

- Xác định các giải pháp tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất lúa theo quy định.

- Lập hệ thống biểu kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ đầu 

- Báo cáo chuyên đề về kế hoạch sử dụng đất lúa kỳ đầu.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;                 
- Thường trực HĐND tỉnh;          (Báo cáo)       
- Chủ tịch UBND tỉnh;            

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như kính gửi;

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng Phòng KT C NLN;

- Phó TP TH - Nguyễn Ngọc Hoa;

- Lưu VT,   (Dt 24).


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Trần Ngọc Thực


























PAGE  
7

